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THI HÀNH LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 116/QĐ-TANDTC 

Ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Ngày 18-6-2013, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua Nghị quyết số 45/2013/QH13 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 đã bổ sung Dự án Bộ luật tố tụng hành chính (sửa đổi) vào Chương trình chính thức; ngày 09-7-2013 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 616/NQ-UBTVQH13 về triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, theo đó Tòa án nhân dân tối cao được giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan soạn thảo, xây dựng và trình Quốc hội Dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi).

Để tổ chức, thực hiện dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi), Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Kế hoạch tổng kết thi hành Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) (sau đây viết tắt là Luật TTHC) bao gồm các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI TỔNG KẾT

1.1. Mục đích tổng kết

Trên cơ sở đánh giá một cách khách quan, toàn diện các quy định của LTTHC
(1) Phân tích rõ kết quả thi hành LTTHC trong bối cảnh thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị; Làm rõ tác động của LTTHC đối với công tác giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án, công tác kiểm sát hoạt động giải quyết các vụ án hành chính của ngành kiểm sát, hoạt động của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự,...; Đánh giá những thành công và hạn chế trong quy định và tổ chức thực hiện LTTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ tính phù hợp, khả thi của các quy định hiện hành; xác định những vướng mắc bất cập chính cần được điều chỉnh; 

(2) Làm rõ mối liên hệ và sự tương thích, mâu thuẫn (nếu có) giữa LTTHC với các luật khác có liên quan, các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên;

(3) Đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể trong sửa đổi, bổ sung LTTHC, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu cải cách tư pháp và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, cũng như phù hợp với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.
1.2. Yêu cầu tổng kết

1.2.1. Việc tổng kết cần được tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là địa phương) và các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan ở trung ương. 

1.2.2. Nội dung tổng kết phải thiết thực, phản ánh đúng thực tế khách quan, có phân tích, đánh giá sâu sắc, tránh làm theo kiểu thống kê, báo cáo thành tích hoặc chiếu lệ; tránh tình trạng sử dụng Báo cáo Tổng kết của cơ quan, đơn vị, Tòa án khác, hoặc sử dụng tư liệu tổng hợp từ các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, mạng internet,... 

1.2.3. Kết quả tổng kết phải xây dựng thành Báo cáo theo Đề cương Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC
 để gửi về Tòa án nhân dân tối cao - đơn vị chủ trì soạn thảo, xây dựng Dự án Luật đúng thời hạn theo yêu cầu, đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao.

1.3. Phạm vi tổng kết

Tổng kết toàn diện các quy định của LTTHC và thực tiễn thi hành LTTHC kể từ ngày 01-07-2011 đến hết ngày 30-6-2014.

Đồng thời, đánh giá về một số vấn đề chưa được LTTHC điều chỉnh, tính cần thiết và định hướng quy định về những vấn đề này.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TỔNG KẾT

2.1. Hình thức tổng kết  

2.1.1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan tùy theo tính chất và khối lượng công việc của mình mà quyết định tổ chức Hội nghị Tổng kết thi hành LTTHC hoặc chỉ xây dựng Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC theo yêu cầu cụ thể đối với cơ quan, đơn vị tại phần III Kế hoạch này và tương ứng với Đề cương Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC.

2.1.2. Hệ thống Tòa án tổ chức tổng kết thi hành LTTHC bằng 2 hình thức sau:
a) Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Tổng kết toàn quốc về thi hành LTTHC. Tổng hợp những vướng mắc, bất cập qua thực tiễn thi hành LTTHC và đưa ra những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện quy định của LTTHC;

b) Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tòa phúc thẩm, các Tòa chuyên trách tiến hành tổng kết (bằng hình thức tổ chức hội nghị hoặc tổng hợp những ý kiến của Tòa án các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các đơn vị trực thuộc) và báo cáo kết quả tổng kết về Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị khác trực thuộc của Tòa án nhân dân tối cao báo cáo theo yêu cầu cụ thể đối với đơn vị tại phần III Kế hoạch này, tập hợp những vướng mắc, những bất cập, những kiến nghị khác...(nếu có).
2.2. Nội dung tổng kết

2.2.1. Đánh giá công tác triển khai thi hành LTTHC, công tác soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành, kết quả thụ lý và giải quyết vụ án hành chính.
2.2.2. Đánh giá về tác động của LTTHC đến hoạt động giải quyết các vụ án hành chính của Tòa án, công tác kiểm sát hoạt động giải quyết các vụ án hành chính của Viện kiểm sát nhân dân, hoạt động của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự,...
2.2.3. Đánh giá toàn diện về lý luận và thực tiễn thi hành tất cả các quy định của LTTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành, những vấn đề gì đã quy định rõ, những vấn đề gì vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đặc biệt tập trung vào các vấn đề chính như: 

a) Về phần chung:

- Những quy định của LTTHC hiện nay đã bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch trong giải quyết các vụ án hành chính để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự hay chưa;
- Nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng hành chính;

- Vị trí, vai trò của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký; Viện kiểm sát nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khi tham gia tố tụng hành chính, Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý, Thừa phát lại trong tố tụng hành chính;

- Thẩm quyền của Tòa án quy định tại chương II LTTHC đã rõ chưa, có cần sửa đổi, bổ sung gì không;
- Quyền và nghĩa vụ của đương sự;

- Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời;

- Việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng;

- Chứng cứ, chứng minh: quyền và nghĩa vụ của đương sự trong việc cung cấp, giao nộp tài liệu, chứng cứ; trách nhiệm và quyền hạn của Tòa án trong việc thu thập chứng cứ, trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, ...
- Thời hiệu khởi kiện;

b) Trình tự thủ tục giải quyết các vụ án hành chính;

- Về khởi kiện và thụ lý: quyền khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, việc trả đơn khởi kiện;
- Về đối thoại trong tố tụng;

- Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án hành chính;
- Về hoãn phiên tòa;
- Thủ tục phiên tòa cần sửa đổi bổ sung như thế nào để bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng;

- Thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân đân tối cao;
- Thủ tục giải quyết khiếu kiện về danh sách cử tri, bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;
- Thủ tục thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính;

- Một số chế định chưa được LTTHC quy định như: Áp dụng án lệ; áp dụng thủ tục rút gọn giải quyết một số vụ án hành chính, thí điểm chế định thừa phát lại…
2.2.4. Rà soát, đánh giá về mối quan hệ, sự tương thích hoặc mâu thuẫn giữa các quy định của LTTHC với các luật khác như Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính, ... các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

2.3. Nội dung của Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC
 

Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC cần tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau đây:

- Thứ nhất, tổng hợp số liệu giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân các cấp, Viện kiểm sát nhân dân các cấp;

- Thứ hai, đánh giá những kết quả đạt được của LTTHC và triển khai thi hành LTTHC đối với việc nâng cao chất lượng giải quyết vụ án hành chính; bảo đảm quyền lợi của các đương sự trong tố tụng hành chính; đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp và nguyên nhân của những kết quả đạt được;

- Thứ ba, nêu những hạn chế, bất cập trong quy định của LTTHC; đánh giá về mối quan hệ, sự tương thích hoặc mâu thuẫn giữa các quy định của LTTHC với các văn bản quy phạm pháp luật khác, sự bất cập so với quy định của Hiến pháp năm 2013, với những định hướng sửa đổi cơ bản của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập đó; 

- Thứ tư, những đề xuất, kiến nghị cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung LTTHC đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tinh thần cải cách tư pháp, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và phù hợp với định hướng sửa đổi cơ bản của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi).
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
3.1. Nhiệm vụ của Tòa án và các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương

3.1.1. Tòa án nhân dân tối cao

(1) Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức hoạt động tổng kết toàn quốc về thi hành LTTHC, cụ thể:

- Xây dựng Đề cương báo cáo cụ thể đối với từng nội dung đánh giá các quy định của LTTHC để đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện và đảm bảo được đúng mục tiêu, yêu cầu của việc tổng kết thi hành LTTHC;

- Hướng dẫn, đôn đốc hoạt động tổng kết thi hành LTTHC ở các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan;

- Chủ trì xây dựng Báo cáo tổng hợp về Tổng kết thi hành LTTHC của các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức liên quan, trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết toàn quốc về thi hành LTTHC; 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực tiễn thi hành LTTHC.

(2) Tòa án nhân dân tối cao chủ trì tổ chức các hoạt động tổng kết thi hành LTTHC của Tòa án, trong đó tập trung vào các vấn đề sau: 

(i) Tổng kết toàn diện các quy định của LTTHC theo từng chương, đánh giá những quy định mới so với các Pháp lệnh trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hành chính, điểm tiến bộ, điểm hạn chế hơn.

(ii) Rà soát, đánh giá về mối quan hệ giữa các quy định của LTTHC với quy định của Luật đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính...các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

3.1.2. Các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao

(1) Các Tòa Phúc thẩm, các Tòa chuyên trách, Ban Thư ký, Ban Thanh tra TANDTC

Các Tòa Phúc thẩm, các Tòa chuyên trách, Ban Thư ký, Ban Thanh tra TANDTC báo cáo thi hành LTTHC về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo Đề cương Báo cáo tổng kết thi hành LTTHC.

(2) Vụ Hợp tác quốc tế TANDTC

Vụ Hợp tác quốc tế báo cáo công tác tổng kết tình hình tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo về tố tụng hành chính; công tác hợp tác quốc tế, tổ chức các đoàn công tác học hỏi kinh nghiệm nước ngoài về tố tụng hành chính từ ngày 01-07-2011 đến hết ngày 30-6-2014. Đánh giá chất lượng, hiệu quả và những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc của những công tác này và đưa ra những đề xuất, kiến nghị khắc phục những hạn chế, vướng mắc đó.

(3) Vụ Thống kê-Tổng hợp TANDTC

Vụ Thống kê-Tổng hợp báo cáo về công tác thống kê, tổng hợp số liệu giải quyết vụ án hành chính của Tòa án nhân dân, những kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc của công tác này; báo cáo số liệu thống kê về công tác giải quyết vụ án hành chính từ ngày 01-07-2011 đến hết ngày 30-6-2014.

(4) Trường Cán bộ Tòa án TANDTC

Trường Cán bộ Tòa án báo cáo công tác tập huấn về tố tụng hành chính từ ngày 01-07-2011 đến hết ngày 30-6-2014 và tổng hợp vướng mắc áp dụng LTTHC từ hoạt động tập huấn và đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện LTTHC.

(5) Tạp chí Tòa án nhân dân TANDTC

Tạp chí Tòa án nhân dân báo cáo về các ấn phẩm, tạp chí về tố tụng hành chính từ ngày 01-07-2011 đến hết ngày 30-6-2014. Qua công tác xuất bản các ấn phẩm, tạp chí, Tạp chí Tòa án nhân dân tổng hợp những vướng mắc, bất cập áp dụng LTTHC và đưa ra những kiến nghị, đề xuất hoàn thiện LTTHC.

3.1.3. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì việc tổng kết thi hành LTTHC trong ngành kiểm sát về toàn bộ các nội dung theo Đề cương Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC thông qua hoạt động kiểm sát công tác giải quyết vụ án hành chính.

3.1.4. Bộ Tư pháp

Đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì việc Tổng kết việc triển khai thi hành LTTHC trong các đơn vị của Bộ và cơ quan tư pháp địa phương về các nội dung cụ thể sau: 

(1) Phối hợp nghiên cứu, soạn thảo văn bản hướng dẫn thi hành LTTHC; 

(2) Tổng kết thực tiễn việc triển triển khai thi hành LTTHC (đánh giá kết quả thi hành, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị) thông qua các hoạt động cụ thể:

(i) Hoạt động bổ trợ tư pháp của Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý với tư cách là người bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của đương sự, Giám định viên tư pháp, Công chứng viên, Thừa phát lại...;

(ii) Hoạt động thi hành án hành chính
- Thống kê số liệu về thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án

- Tổng kết thực tiễn việc áp dụng, thi hành các quy định của LTTHC về thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án thông qua hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự (đôn đốc việc thi hành bản án, quyết định hành chính của Tòa án, quản lý nhà nước về thi hành án hành chính)

(iii) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động hợp tác quốc tế, hỗ trợ các chương trình, dự án liên quan đến LTTHC;...

(3) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của LTTHC với các quy định của luật, pháp lệnh có liên quan, các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

3.1.5. Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Đề nghị Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ trì việc tổng kết thi hành LTTHC trong tổ chức và đơn vị trực thuộc mình về các nội dung:

(1) Tổng kết việc áp dụng, thi hành các quy định của LTTHC thông qua hoạt động của Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, luật gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự;

(2) Đánh giá về sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy định của LTTHC với các quy định của luật, pháp lệnh có liên quan, các hiệp định tương trợ tư pháp được ký kết giữa Việt Nam và các nước khác, các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

3.1.6.  Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiến hành tổng kết thi hành LTTHC về việc thi hành, áp dụng các quy định của LTTHC thông qua các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý của Bộ/ngành mình.

3.2. Nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.2.1. Tòa án nhân dân cấp tỉnh 

Tòa án nhân dân cấp tỉnh chủ trì tổ chức tổng kết việc thi hành LTTHC trong hệ thống Tòa án trên địa bàn, phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổng kết những nội dung liên quan đến thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính LTTHC tổng hợp và xây dựng Báo cáo theo Đề cương Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC gửi Tòa án nhân dân tối cao.

3.2.2. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu các cơ quan chuyên môn trực thuộc (Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở tài nguyên và môi trường, Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch...) tiến hành tổng kết việc thi hành, áp dụng các quy định của LTTHC thông qua các hoạt động thuộc nhiệm vụ của mình và xây dựng Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC của tỉnh gửi Tòa án nhân dân tối cao.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Thời hạn tổng kết và gửi báo cáo

(1) Các Bộ, ngành và địa phương, tổ chức có liên quan chủ động tổ chức thực hiện việc tổng kết thi hành LTTHC và gửi Báo cáo tổng kết (kèm theo bản điện tử) đến Tòa án nhân dân tối cao (Tòa hành chính
) trước ngày 31-10-2014.

(2) Dự kiến Hội nghị Tổng kết toàn quốc được tổ chức vào tháng 11-2014 theo hình thức Hội nghị tập trung (có kế hoạch riêng).

4.2. Kinh phí 

Kinh phí cho hoạt động tổng kết thi hành LTTHC và kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết toàn quốc về thi hành LTTHC đối với các cơ quan, tổ chức đơn vị được phân công nhiệm vụ tại phần III được sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao năm 2014 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
� Đối với Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao


� Xem Đề cương Báo cáo Tổng kết thi hành LTTHC.


� Địa chỉ: Tòa án nhân dân tối cao (Tòa hành chính), số 262 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại (04) 62740873 hoặc fax theo số 04-62740872 và gửi file về hộp thư điện tử � HYPERLINK "mailto:tatc.thc@toaan.gov.vn" �tatc.thc@toaan.gov.vn�
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